
Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Lương Đình Hiền 01/10/1982 Nam Việt Nam Kinh Không
Mao Điền, TP 

Hải Phòng

Thôn Phúc A, Mao 

Điền, TP Hải Phòng
12/12

Đại học 

ngành kinh 

tế

Cử nhân
Trung 

cấp

Chứng 

chỉ A2

Ủy viên ĐU

Chánh VP HĐND 

– UBND xã

UBND xã 

Mao Điền
10/12/2003

- Đại biểu 

HĐND xã 

Mao Điền 

NK 2021-

2026;

2 Nguyễn Trọng Hiển 27/7/1974 Nam Việt Nam Kinh không
Xã Cẩm Giàng, 

tp. Hải Phòng

Số 171 Hoàng Quốc 

Việt, Tổ dân phố 31, 

Phường Lê Thanh 

Nghị, TP Hải Phòng

12/12

Đại học 

CSND 

ngành Điều 

tra tội phạm

Cử nhân Cao cấp

Tiếng 

anh trình 

độ C

Ủy viên BTV,

Thượng tá

Trưởng Công an 

xã

Công an xã 

Mao Điền
19/01/1998 Không

3 Nguyễn  Khắc Nghĩa 05/10/1973 Nam Việt Nam Kinh Không

Thôn Vĩnh Lại, 

xã Mao Điền, 

TP. Hải Phòng

Số nhà 422, đường 

Tuệ Tĩnh, Tổ dân phố 

Ngọ, Phường Tứ 

Minh, TP Hải Phòng

12/12

Thạc sĩ 

quản lý đất 

đai; Kỹ sư 

Địa chính

Thạc sĩ Cao cấp
Tiếng 

anh B1

Uỷ viên BTV, 

Phó Chủ tịch 

thường trực 

UBND xã Mao 

Điền

UBND xã 

Mao Điền
21/12/2000 Không

4 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 09/02/1996 Nữ Việt Nam Kinh Không

Thôn Quý 

Dương, xã Mao 

Điền, TP Hải 

Phòng

Thôn Quý Dương, xã 

Mao Điền, TP Hải 

Phòng

12/12
Đại học 

ngành Luật
Cử nhân Sơ cấp

Chứng 

chỉ A2

Hợp đồng Văn 

phòng 

HĐND&UBND

UBND xã 

Mao Điền
03/02/2022 Không

5 Phạm Trọng Tiến 19/10/1994 Nam Việt Nam Kinh không

Phường Thành 

Đông, tp. Hải 

Phòng

Tổ dân phố Trác 

Châu, phường Thành 

Đông, TP. Hải Phòng

12/12

Đại học 

CSND 

ngành tham 

mưu chỉ huy 

CAND

Cử nhân

Tiếng 

anh 

Trình độ 

B

 Đại úy

 Cán bộ

Công an xã

Công an xã 

Mao Điền
16/01/2000 Không

Giới 

tính

Trình độ

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có)

Dân 

tộc

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ MAO ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MAO ĐIỀN KHÓA II NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 6

  Gồm các thôn: Phúc A, Phúc B, Vũ Xá

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nơi ở hiện nay

Quốc 

tịch

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân

(nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là: 03 người.

Tôn 

giáo
Quê quán

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác
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